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QUYẾT ĐỊNH 

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám và điều trị nghiện  
các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone  

trên địa bàn tỉnh Kon Tum  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của 

Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 35/2014/TT-BYT ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch 

vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;  

Căn cứ Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám và điều 

trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại cơ sở 

điều trị thay thế thuộc dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong 

lĩnh vực y tế - dân số trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ khám và điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone có sử dụng ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh. 
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2. Người nghiện các chất dạng thuốc phiện đủ tiêu chuẩn, đồng ý sử dụng 

dịch vụ khám và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

Methadone trên địa bàn tỉnh. 

3. Cơ quan quản lý nhà nước về y tế; cơ quan tham mưu, giúp quản lý nhà 

nước về y tế trên địa bàn tỉnh. 

4. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến việc xác định và quản lý 

chi phí dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ 

khám và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

Methadone trên địa bàn tỉnh; cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc giao 

nhiệm vụ, đặt hàng cho các cơ quan, tổ chức thực hiện dịch vụ công sử dụng 

ngân sách nhà nước đối với dịch vụ khám và điều trị nghiện các chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone trên địa bàn tỉnh. 

Điều 3. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám và điều trị nghiện 
các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone 

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám và cấp phát thuốc: Gồm 05 
(năm) định mức (Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo): 

a) Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám xác định tình trạng nghiện; 

b) Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám ban đầu; 
c) Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám khởi liều điều trị; 
d) Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám định kỳ; 
đ) Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ cấp phát thuốc hàng ngày tại cơ sở 

điều trị thay thế. 

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ xét nghiệm: Gồm 02 (hai) định mức 
(Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo): 

a) Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ xét nghiệm tìm chất gây nghiện 
trong nước tiểu bằng que thử một chân; 

b) Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ xét nghiệm tìm chất gây nghiện 

trong nước tiểu bằng que thử bốn chân. 

3. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ tư vấn: Gồm 02 (hai) định mức (Chi 

tiết tại Phụ lục III kèm theo): 
a) Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ tư vấn cá nhân; 
b) Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ tư vấn nhóm. 

4. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ quản lý, bảo quản thuốc Methadone: 
Gồm 03 (ba) định mức (Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo): 

a) Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ lập dự trù, giao nhận, kiểm nhập 
thuốc Methadone từ đơn vị cung ứng; 
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b) Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giao nhận, kiểm kê, lưu kho, bảo 

quản thuốc Methadone và bảo dưỡng bơm cấp phát thuốc hàng ngày tại cơ sở 

điều trị thay thế; 

c) Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ báo cáo, quyết toán thuốc 

Methadone tại cơ sở điều trị thay thế. 

Điều 4. Áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật 

Định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại Quyết định này là cơ sở xây dựng 

giá dịch vụ khám và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay 
thế Methadone tại cơ sở điều trị thay thế thuộc lĩnh vực y tế và dân số có sử 

dụng ngân sách nhà nước theo phương thức giao nhiệm vụ và đặt hàng trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện 

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày     tháng    năm 2024. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài 

chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như khoản 2 Điều 5; 

- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Bộ Y tế (b/c); 

- Bộ Tài chính (b/c); 

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL) (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Thường trực HĐND các huyện, thành phố; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Kon Tum; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh:  

+ CVP, các PCVP; 

+ Công báo tỉnh; 

+ Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX.PTP 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lê Ngọc Tuấn 
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